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	Thời kì xác lập của CNTB
(Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)
	Nước Anh mệnh danh” công xưởng thế giới.


	
	Những cuộc đấu tranh của công nhân diến ra mạnh nhưng thất bại vì sao?
	.
	
	
	
	Vì sao thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và độngcơ hơi nước
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	Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
	Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Anh.
Chính đảng vô sản kiểu mới đầu tiên. 

	
	Nguyên nhân dẫn đến phong trào CM Nga 1905-1907
	 
	Suy nghĩ của em về những tác dụng của những tiến bộ khoa học thế kỉ XVIII-XIX đối với đời sống loài người
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	Châu Á 
TK XVIII- đầu TK XIX
	Cuộc chiến tranh ở Ấn Độ giữa hai nước.
.
	
	Chính sách cai trị Anh đưa đến hệ quả với Ấn Độ.
Nguyên nhân chính làm bùng nổ khởi nghĩa Xi-pay.
Ý nghĩa quan trọng của Duy Tân Minh Trị
	Trình bày ý nghĩa lịch sử và điểm hạn chế của cách mạng Tân Hợi.
	So với nhiều nước khác ở châu Á, Nhật TK XIX-đầu TK XX có điểm khác biệt.
Vì sao Nhật thoát khỏi xâm lược phương Tây
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A/. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là
	A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”.
	B. “Nước công nghiệp hiện đại”
	C. “Nước đi tiên phong trong công nghiệp”
	D. “Công xưởng của thế giới”.
Câu 2. Những cuộc đấu tranh của công nhân nửa đầu thế kỉ XIX, diễn ra mạnh mẽ nhưng không đi đến thắng lợi là vì 
	A. phong trào thiếu tính tổ chức.
	B. phong trào nổ ra lẻ tẻ.
	C. chưa có đường lối chính trị rõ rệt và một tổ chức cách mạng lãnh đạo.
	D. khi kẻ thù còn rất mạnh, thiếu sự liên kết.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX, hai đảng thay nhau cầm quyền ở Anh là
	A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
	B. Đảng Tự do và Công đảng.
	C. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.
	D. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa
Câu 4. Chính đảng vô sản kiểu mới đầu tiên trên thế giới là
A. Đảng Xã hội Pháp.
B. Đảng Xã hội dân chủ Đức.
C. Đảng Cộng hòa Mĩ.
D. Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga.
Câu 5. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến phong trào cách mạng trong những năm 1905-1907 ở Nga là 
A.  nước Nga lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
B.  số công nhân thất nghiệp ngày càng tăng.
C. tiền lương công nhân giảm sút.
D. hậu quả của cuộc chiến tranh Nga-Nhật.
Câu 6. Đầu thế kỉ XVIII đã diễn ra cuộc chiến tranh ngay trên đất Ấn Độ giữa hai nước
	A. Anh và Mĩ.
	B. Anh và Pháp

	C. Anh và Nhật
	D. Trung Quốc và Pháp.


Câu 7. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã đưa đến hậu quả nặng nề về mặt xã hội đó là 
A. tình trạng bần cùng hóa, chết đói và mâu thuẫn giữa các tôn giáo.
B. cơ sở ruộng đất của công xã nông thôn bị phá vỡ.
C. nền thủ công nghiệp bị suy sụp.
D. nền văn minh lâu đời bị phá hoại.
Câu 8. Nguyên nhân chính làm bùng nổ cuộc khởi nghĩa Xi-pay là 
A. binh lính Ấn bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ.
B. binh lính Ấn bị thực dân Anh đàn áp dã man.
C. binh lính Ấn căm thù sự thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ.
D. bất mãn việc bọn chỉ huy Anh bắt giam những người lính có tư tưởng chống Anh.
Câu 9. Sở dĩ nước Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây là vì sao?
A. Nhật có chính sách ngoại giao tốt.
B. Nhật có nền kinh tế phát triển.
C. Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.
D. Chính quyền phong kiến Nhật mạnh.
Câu 10. So với nhiều nước khác ở châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt là gì?
A. Bị các nước đế quốc phương Tây nhòm ngó, âm mưu xâm lược.
B. Chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng.
C. Nhà nước thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.
D. Một bộ phận giai cấp thống trị sớm nhận thức được sự cần thiết phải thực hiện cải cách để tự cường.

B. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Vì sao thế kỉ XIX được gọi là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
Câu 2 (2 điểm) Trình bày ý nghĩa và điểm hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi 1911?
Câu 3 (1 điểm) Em có suy nghĩ thế nào về những tác dụng của những tiến bộ khoa học thế kỉ XVIII-XIX đối với cuộc sống loài người?

I. Trắc nghiệm (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5





II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	19
	Vì:
 + Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc 
+ Máy móc ra đời là cơ sở chuyển từ công trường thủ công lên CN cơ khí 
+ phát minh ra máy hơi nước đưa đến tiến bộ vượt bậc trong công nghiệp.
=>thế kỉ XIX là thế kỉ sắt, máy móc, động cơ hơi nước
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0,5
0,5

0,5

	20
	Ý nghĩa CM Tân Hợi:
- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa.
-Tạo điều kiện CNTB phát triển ở Trung Quốc và có ảnh hưởng tới PTGPDT châu Á
Hạn chế Cm Tân Hợi:
- CMTS không triệt để, không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến.
- Mới lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế nhà Thanh, nhưng chưa đụng chạm đến giai cấp địa chủ phong kiến, không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
	
0,5
0,5

0,5

0,5

	21
	Suy nghĩ của em về tác dụng cuộc CMKH-KT thế kỉ XVIII-XIX:
- Các tiến bộ khoa học giải thích rõ quy luật vận động thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
- Các phát minh khoa học được ứng dụng trong sản xuất và đời sống xã hội, tạo ra khối của cải vật chất khổng lồ cho xã hội.
- Những học thuyết xã hội góp phần đấu tranh xóa bỏ ý thức hệ phong kiến, đề xướng những tư tưởng tiến bộ.
=>Từ đó, giúp em hiểu và biết mặt tích cực nhưng cũng có sự tiêu cực khi CM KH-KT phát triển
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